
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUẦN GIÁO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   521 /QĐ-UBND  
 

Tuần Giáo, ngày 24  tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn các Khối, Cụm thi đua trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; 

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên 

ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn 10 Khối, 01 Cụm thi đua thuộc huyện Tuần Giáo, như sau: 

1. Khối thi đua Đảng - Đoàn thể 

2. Khối thi đua Tổng hợp  

3. Khối thi đua Nội chính 

4. Khối thi đua Nông nghiệp  

5. Khối thi đua Văn hóa - Xã hội 

6. Khối thi đua doanh nghiệp Nhà nước 

7. Khối thi đua doanh nghiệp tư nhân 

8. Khối thi đua các Trường Trung học cơ sở 



9. Khối thi đua các Trường Tiểu học 

10. Khối thi đua các Trường Mầm non 

11. Cụm thi đua các xã, thị trấn. 

(Có danh sách các đơn vị thuộc các Khối, Cụm thi đua kèm theo) 

Điều 2. Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn huyện tham gia vào Khối, Cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức bầu Trưởng Khối, 

Cụm theo chương trình, kế hoạch để chỉ đạo việc tổ chức ký kết nội dung, chỉ tiêu giao 

ước thi đua cho năm tiếp theo, tổ chức tổng kết, bình xét, đề nghị khen thưởng theo quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

947/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Tuần Giáo. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; các cơ quan, 

đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (BC) 

- Ban TĐKT tỉnh Điện Biên; (BC) 

- Lãnh đạo UBND huyện; (BC) 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện;  

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
Vũ Văn Đức 



DANH SÁCH CÁC KHỐI, CỤM THI ĐUA  

(Kèm theo QĐ số: 521 /QĐ-UBND ngày 24 /02/2022  của UBND  huyện) 

 

I. Khối Đảng - Đoàn thể: Gồm 12 đơn vị 

1. Ban Dân vận Huyện ủy;  

2. Ban Tổ chức Huyện ủy; 

3. Ban Tuyên Giáo Huyện ủy; 

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

5. Văn phòng Huyện ủy; 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; 

8. Hội Cựu chiến binh huyện; 

9. Hội liên hiệp phụ nữ huyện; 

10. Hội Nông dân huyện; 

11. Trung tâm Chính trị huyện; 

12. Liên đoàn lao động huyện. 

II. Khối tổng hợp: Gồm 09 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND & UBND huyện Tuần Giáo; 

2. Phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo; 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuần Giáo; 

4. Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện Tuần Giáo; 

5. Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa; 

6. Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo; 

7. Đội Quản lý thị trường số 2 huyện Tuần Giáo; 

8. Kho bạc nhà nước huyện Tuần Giáo; 

9. Chi cục Thống kê huyện Tuần Giáo. 

III. Khối Nội chính: Gồm 08 đơn vị 

1. Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo; 

2. Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo; 

3. Ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo; 

4. Công an huyện Tuần Giáo; 

5. Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo; 



6. Thanh tra nhà nước huyện Tuần Giáo; 

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo; 

8. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo. 

IV. Khối Nông nghiệp: Gồm 09 đơn vị  

2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo; 

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tuần Giáo; 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo; 

5. Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo; 

6. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo; 

7. Nông trường cao su huyện Tuần Giáo; 

8. Công ty cổ phần Macca Damia tỉnh Điện Biên, chi nhánh huyện Tuần Giáo. 

9. Chi cục kiểm lâm huyện Tuần Giáo. 

V. Khối Văn hóa - Xã hội: Gồm 12 đơn vị 

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuần Giáo; 

2. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Tuần Giáo; 

3. Phòng Y tế huyện Tuần Giáo; 

4. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Tuần Giáo; 

5. Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo; 

6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuần Giáo; 

7. Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 

8. Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo; 

9. Trường THPT Tuần Giáo; 

10. Trường THPT Mùn Chung;  

11. Trường THCS & THPT Quài Tở; 

12. Trường PT DTNT - THPT huyện Tuần Giáo. 

VI. Khối doanh nghiệp Nhà nước: Gồm 12 đơn vị 

1. Điện lực Tuần Giáo; 

2. Bưu điện huyện Tuần Giáo; 

3. Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên; 

4. Công ty TNHH Thương mại Tuần Giáo; 

5. Trung tâm Viễn thông Tuần Giáo; 

6. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo; 



7. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Tuần Giáo; 

8. Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN chi nhánh huyện Tuần Giáo; 

9. Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Tuần Giáo; 

10. Trạm giống Nông nghiệp huyện Tuần Giáo;  

11. Trạm xăng dầu huyện Tuần Giáo; 

12. Đội truyền tải điện 500 KV. 

VII. Khối doanh nghiệp tư nhân: Gồm 13 đơn vị  

1. Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân; 

2. Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Lân tỉnh Điện Biên; 

3. Công ty TNHH Xây dựng Đoàn An huyện Tuần Giáo; 

4. Công ty TNHH Tuấn Linh tỉnh Điện Biên; 

5. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Minh tỉnh Điện Biên; 

6. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàng Kim; 

7. Công ty TNHH Thái Kiên tỉnh Điện Biên; 

8. Công ty cổ phần cà phê Điện Biên Phủ; 

9. Công ty cổ phần thương mại & xây lắp điện Tuần Giáo; 

10. Công ty TNHH Sơn Hạnh huyện Tuần Giáo; 

11. Công ty TNHH Tân Cương; 

12. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tuần Giáo; 

13. Hợp tác xã Pha Đin, huyện Tuần Giáo 

VIII. Khối Trường Trung học cơ sở: 17 đơn vị 

1. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo; 

2. Trường Trung học cơ sở Quài Cang; 

3. Trường Trung học cơ sở Quài Nưa; 

4. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở sở Mùn Chung; 

5. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Mùn; 

6. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở sở Pú Xi; 

7. Trường Trung học cơ sở Rạng Đông; 

8. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình Sáng; 

9. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma; 

10. Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Toả Tình; 

11. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở Tênh Phông; 



12. Trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh; 

13. Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Nà Sáy; 

14. Trường Trung học cơ sở Khong Hin; 

15. Trường Trung học cơ sở Mường Thín; 

16. Trường Trung học cơ sở Vừ A Dính; 

17. Trường Trung học cơ sở Chiềng Đông. 

IX. Khối Trường Tiểu học: 21 đơn vị 

1. Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo; 

2. Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo; 

3. Trường Tiểu học Xuân Ban; 

4. Trường Tiểu học Quài Tở; 

5. Trường Tiểu học Quài Cang; 

6. Trường Tiểu học số 2 Quài Cang; 

7. Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa; 

8. Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa; 

9. Trường Tiểu học Mùn Chung; 

10 .Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Tòng; 

11. Trường Tiểu học Mường Mùn; 

12. Trường Tiểu học Nậm Mức; 

13. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Rạng Đông; 

14. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Din; 

15. Trường Tiểu học Phình Sáng; 

16. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ta Ma; 

17. Trường Tiểu học Chiềng Sinh; 

18. Trường Tiểu học Bình Minh; 

19. Trường Tiểu học Khong Hin; 

20. Trường Tiểu học Mường Thín; 

21. Trường Tiểu học Pú Nhung. 

X. Khối Trường Mầm non: 24 đơn vị 

1. Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo; 

2. Trường Mầm non 20/7 thị trấn Tuần Giáo; 

3. Trường Mầm non Họa Mi; 



4. Trường Mầm non Hoa Ban; 

5. Trường Mầm non Quài Cang; 

6. Trường Mầm non Quài Nưa; 

7. Trường Mầm non Sơn Ca; 

8. Trường Mầm non Mùn Chung; 

9. Trường Mầm non Sao Mai; 

10. Trường Mầm non Mường Mùn; 

11. Trường Mầm non An Bình; 

12. Trường Mầm non Pú Xi; 

13. Trường Mầm non Rạng Đông; 

14. Trường Mầm non Nậm Din; 

15. Trường Mầm non Phình Sáng; 

16. Trường Mầm non Ta Ma; 

17. Trường Mầm non Tỏa Tình; 

18. Trường Mầm non Tênh Phông; 

19. Trường Mầm non Chiềng Sinh; 

20. Trường Mầm non Bình Minh; 

21. Trường Mầm non Nà Sáy; 

22. Trường Mầm non Khong Hin; 

23. Trường Mầm non Mường Thín; 

24. Trường Mầm non Pú Nhung. 

XI. Cụm các xã, thị trấn: 19 xã, thị trấn 

1. Thị trấn Tuần Giáo ;  

2. Xã Quài Nưa; 

3. Xã Quài Cang; 

4. Xã Quài Tở; 

5. Xã Mùn Chung; 

6. Xã Mường Mùn; 

7. Xã Chiềng Sinh; 

8. Xã Chiềng Đông; 

9. Xã Nà Sáy; 

10. Xã Mường Thín;  



11. Xã Mường Khong ; 

12. Xã Nà Tòng; 

13. Xã Pú Nhung; 

14. Xã Phình Sáng; 

15. Xã Ta Ma; 

16. Xã Tỏa Tình; 

17. Xã Tênh Phông; 

18. Xã Rạng Đông; 

19. Xã Pú Xi. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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